
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng anh S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Bùi Thị Hằng C 2345 2345 2345 2345 2345

Giáo dục quốc phòng-

An ninh
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Huỳnh Hữu Nghị C 1234 1234 1234 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Pháp luật học đường S

C

Tiếng anh S 1234 1234 1234 123

Bùi Thị Hằng C 2345 234

Giáo dục quốc phòng-

An ninh
S 12

Huỳnh Hữu Nghị C

Tiện lỗ, tiện côn S SH SH 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Xưởng 

cắt gọt

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

Văn hóa Văn hóa

A2. 106

Buổi

Tuần 16 (10/4- 16/4/2023) Tuần 17 (17/4- 23/4/2023) Tuần 18 (24/4- 30/4/2023) Tuần 19 (01/5- 07/5/2023)

Thứ Thứ

A2. 109 90

Xưởng 

cắt gọt

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

A2. 106 45

Tuần 13 (20/3- 26/3/2023) Tuần 14 (27/3- 02/4/2023) Tuần 15 (03/4- 09/4/2023)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 12 (13/3- 19/3/2023)

Văn hóa

Pháp luật học đường

A2. 109 90
Văn hóa

A2. 109

Văn hóa

45

Xưởng 

cắt gọt
75

DUYỆT CỦA BGH



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiện lỗ, tiện côn S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 1234

Vật liệu cơ khí S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123 123 SHDC

Nguyễn Văn Hiền C

Kỹ thuật an toàn - Môi 

trường công nghiệp
S

SH

SH 1234 1234 1234 123

La Văn Lợi C

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Phay, bào mặt phẳng, 

mặt bậc
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123 123 1234 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH

Nguyễn Hoàng Huynh C

A2. 109 30
Văn hóa Văn hóa Văn hóa

A2. 109 15

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Văn hóa Văn hóa

Xưởng 

cắt gọt

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

Tuần 27 (26/6- 02/7/2023)

Thứ Thứ

Xưởng 

cắt gọt
105

Văn hóa Văn hóa

Xưởng 

cắt gọt

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 24 (05/6- 11/6/2023) Tuần 25 (12/6- 18/6/2023) Tuần 26 (19/6- 25/6/2023)

Xưởng 

cắt gọt
75

Văn hóa

T
h
i k

ết th
ú
c m

ô
đ
u
n

Tuần 22 (22/5- 28/5/2023) Tuần 23 (29/5- 04/6/2023)

Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 20 (08/5- 14/5/2023) Tuần 21 (15/5- 21/5/2023)

UBND TỈNH HẬU GIANG



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Phay, bào mặt phẳng, 

mặt bậc
S

La Văn Lợi C

Tiện ren tam giác S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234 1234 1234 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SHDC SH

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Nguyễn Hoàng Huynh C

Thi, kết thúc

Thi, kết thúc
Xưởng 

cắt gọt

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2023

Thứ Thứ

Tuần 32 (31/7- 06/8/2023)

75
Văn hóa Văn hóa Văn hóa

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Xưởng 

cắt gọt

Tuần 29 (10/7- 16/7/2023) Tuần 30 (17/7- 23/7/2023) Tuần 31 (24/7- 30/7/2023)

Thứ Thứ

Xưởng 

cắt gọt

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 28 (03/7- 09/7/2023)

Xưởng 

cắt gọt
105

T
h
i k

ết th
ú
c m

ô
đ
u
n


	TC CAT GOT K17

